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	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
 Ngày 14/11/2013 Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định số 2214/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, thời gian thực hiện đến năm 2020; ngày 09/01/2020 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 238/VPCP-QHQT gửi Ủy ban Dân tộc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013  đến năm 2025 gắn với nội dung Chương trình  mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Ủy ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt Đề án với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Nước ta có 53 dân tộc thiểu số với 14,119 triệu người, hơn 3,6 triệu hộ, chiếm 14,7% dân số cả nước
. Đồng bào dân tộc thiểu số cư trú đan xen với nhau và sinh sống thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5.266 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 382 xã biên giới, chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây Duyên hải miền Trung, chiếm 3/4 diện tích cả nước. 

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hoá dân tộc truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc cơ bản được bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc, miền núi được tăng cường, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh, chính trị được giữ vững
. Tuy nhiên, đến nay vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là địa bàn khó khăn nhất, kinh tế-xã hội chậm phát triển, đời sống của các dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn:

- Tình trạng nghèo ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là đối tượng người dân tộc thiểu số đang là một thách thức rất lớn. 

Các dân tộc thiểu số chỉ chiếm 14,7% dân số cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo các dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ nghèo của cả nước và có xu hướng tăng lên hàng năm: Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo các dân tộc thiểu số chiếm 42,25% tổng số hộ nghèo cả nước, cao gấp 5,58 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung cả nước (9,88%); năm 2016 là 48,23%, cao gấp 5,86 lần bình quân chung cả nước (8,23%); năm 2017 là 52,66%, cao gấp 7,86 lần bình quân chung cả nước (6,7%); năm 2018 là 55,27%, cao gấp 10,57 lần bình quân chung cả nước (5,23%) và năm 2019 là 58,53%, cao gấp 15,61 lần bình quan chung cả nước (3,75%)
.

Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 35,5% , giảm 1,2% so với năm 2015 (36,7%) nhưng cao gấp 4,3 lần so với tỷ lệ chung của cả nước (8,2%). Tỷ lệ hộ nghèo chung của các dân tộc thiểu số năm 2015 chiếm 23,1%, cao gấp 2,3 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (9,88%), nhưng đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo chung của các dân tộc thiểu số (22,3%) cao gấp 5,95 lần so với tỷ lệ hộ nghèo chung của cả nước (3,75%)
. 

Đặc biệt theo kết quả điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 hiện có 24 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30%, trong đó có 22 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số (≥ 33.45%) và 15 dân tộc có tỷ lệ hộ nghèo rất cao, gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 44,6%)
.

- Trình độ giáo dục cao nhất đạt được ở một số dân tộc ở mức rất thấp và tỷ lệ người dân tộc thiểu số không đọc thông, viết thạo tiếng Việt còn ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước.
Theo kết quả Tổng điều tra năm 2019, tỷ lệ người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên có trình độ từ trung học phổ thông trở lên chiếm 20,2% tổng số người dân tộc thiểu số (thấp hơn tỷ lệ chung cả nước là 16,3%), trong đó có 5% người dân tộc thiểu số có trình độ từ cao đẳng trở lên (cao đẳng là 1.7% và đại học trở lên là 3,3%). Đáng lưu ý có tới 5 dân tộc
 có tỷ lệ người đạt trình độ cao đẳng thấp dưới 30% so với tỷ lệ chung của các dân tộc thiểu số và 12 dân tộc
 có tỷ lệ người đạt trình độ từ đại học trở lên thấp dưới 30% so với tỷ lệ chung của các dân tộc thiểu số. Mặt khác, chỉ có 9,1% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, dẫn đến tình trạng cán bộ người dân tộc thiểu số thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nhất là cán bộ các ngành khoa học kỹ thuật, y tế, giáo dục và nhìn chung chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đến nay, vẫn còn 19,1% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt, trong đó có tới 23 dân tộc có tỷ lệ tương ứng cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 28,65%) và 10 dân tộc có tỷ lệ cao hơn 2 lần so với bình quân chung của các dân tộc thiểu số (≥ 38,2%)
.
- Tỷ suất chết thô (CDR) và tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi (IMR) của một số dân tộc thiểu số còn ở mức cao.

Kết quả Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy, tỷ suất chết thô chung của 53 DTTS là 7,65‰, cao hơn so với mức chung của cả nước năm 2019 là 6,3‰. Trong khi phần lớn các dân tộc có CDR ở mức dưới 8,0‰, một số dân tộc thiếu số ít người (dưới 10.000 người) có CDR cao 10,0‰, như: Brâu (15,24‰), Pu Péo (13,29‰), Ơ Đu (11,68‰), Si La (11‰), Rơ Măm (10,95‰). 

Đáng lưu ý là tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi năm 2019 của 53 DTTS là 22,13‰, cao gấp 1,4 lần so với bình quân chung cả nước (16‰), trong đó có tới 9 dân tộc
 có IMR cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung 53 dân tộc thiểu số (≥ 33,2‰) và gấp hơn 2,9 lần so với bình quân chung cả nước. 

- Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. 

Hiện còn 5% hộ dân tộc thiểu số ở nhà thuê mượn. Một số dân tộc có tỷ lệ hộ ở nhà thuê mượn cao hơn mức bình quân chung của 53 dân tộc thiểu số như: Khmer (14,6%), Cơ Lao (10,3%), Brâu (8,9%). Cả nước vẫn còn 20,8% hộ dân tộc thiểu số đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố hoặc đơn sơ, trong đó có tới 17 dân tộc có tỷ lệ tương ứng cao hơn 1,5 lần (≥ 31,2%) và 13 dân tộc
 có tỷ lệ cao gấp hơn 2 lần so so với bình quân chung 53 dân tộc thiểu số (≥ 41,6%). 
Vẫn còn 3,3% số hộ dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, trong đó một số dân tộc có trên 15% số hộ phải sử dụng nguồn năng lượng khác để thắp sáng, bao gồm: Cơ Lao (15,3%), La Hủ (17,1%), Mông (19,6%), Mảng (19,9%), Khơ Mú (23,5%), Lô Lô (23,7%). Đến nay còn 11,4% số hộ dân tộc thiểu số chưa được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, trong đó một số dân tộc có tỷ lệ hộ sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh thấp dưới 50%, bao gồm: Bru Vân Kiều (48,5%), Si La (48,3%), Cống (43,5%), Chứt (39,2%); hiện có 40,4% số hộ dân tộc thiểu số không sử dụng hố xí hợp vệ sinh, trong đó đáng lưu ý còn tồn tại tình trạng hộ không có hố xí ở một số dân tộc còn cao như: La Hủ (41,7%), Raglay (47,9%), Mảng (55,9%), Si La (57,5%), Co (58,7%).   

Tỷ lệ dùng thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh thấp, chỉ đạt 44,8%. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám định kỳ mới đạt 71%; tỷ lệ sinh con tại nhà 36,3%. Số hộ dân tộc thiểu số sử dụng đài (radio) hiện chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ với 7,2% tổng số hộ dân tộc thiểu số, không thay đổi nhiều so với năm 2015 (7,0%). Một số dân tộc có tỷ lệ hộ sử dụng ti vi rất thấp, dưới 50%, bao gồm: La Hủ (35,3%), Mông (40,3%), Mảng (43,5%) và Cơ Lao (46,9%). Có 51/53 DTTS có tỷ lệ dưới 10% hộ sở hữu máy tính và tiếp cận được với Internet... 

- Các dân tộc thiểu số rất ít người (dân số dưới 10.000 người)
 tuy thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và có chính sách riêng
, nhưng hiện vẫn là nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn, có nguy cơ ngày càng tụt hậu trong quá trình phát triển (trừ dân tộc Ngái) nếu không được tiếp tục hỗ trợ, đầu tư phát triển. 
Theo kết quả Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 cho thấy các dân tộc thiểu số rất ít người: có nhiều dân tộc tỷ lệ hộ nghèo cao hơn bình quân chung 53 dân tộc thiểu số từ 1,5 - 2,2 lần (trong đó, 8 dân tộc tỷ lệ hộ nghèo trên 30%, 5 dân tộc có tỷ lệ nghèo trên 50%)
; có 7/13 dân tộc
 có hơn 30% người trên 15 tuổi chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt, cao hơn 1,5 lần so với tỷ lệ bình quân chung của các dân tộc thiểu số; một số dân tộc thiểu số rất ít người, như: Brâu (15,24‰), Pu Péo (13,29‰), Ơ Đu (11,68‰), Si La (11‰), Rơ Măm (10,95‰) có tỷ suất chết thô cao hơn 1,5-2 lần so với bình quân chung của 53 DTTS (7,65‰). Nhà ở, điều kiện sinh hoạt, khả năng tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của các dân tộc thiểu số rất ít người cũng thấp hơn và còn nhiều khó khăn so với các dân tộc thiểu số khác (bao gồm các dân tộc: Mảng, Cống, Chứt, Lô Lô, Si La...). 
Với đặc điểm của một quốc gia có 3/4 diện tích là vùng miền núi - nơi sinh sống chủ yếu của 53 dân tộc thiểu số với tổng dân số hơn 14 triệu người, công tác dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước xác định có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng.Trong tiến trình hội nhập quốc tế , Đảng và Nhà nước đã và đang luôn quan tâm đến vùng đồng bào dân tộc và miền núi thông qua những chủ trương và chính sách quan trọng để  thu hút nguồn lực quốc tế về tài chính, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, giáo dục... để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ trương đó được cụ thể hóa bằng Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” . Trong 8 năm thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg  thông qua việc hợp tác và liên kết với các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức tín dụng song phương, đa phương, các tổ chức phi chính phủ đã mang  lại những kết quả tích cực, Đề án đã thực sự góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, góp phần thực hiện tốt hơn các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) tại Việt Nam, trong đó có việc giải quyết các thách thức về chênh lệch thu nhập, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền trong cả nước; an ninh, chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được giữ vững . Trong giai đoạn 2014-2020 đã có hàng nghìn lượt các tổ chức, cá nhân quốc tế hoạt động đầu tư, tài trợ, hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều chương trình, dự án ở mọi lĩnh vực, thu hút nguồn lực tài chính hàng trăm nghìn tỷ đồng; Các quốc gia như: Phần Lan, Úc, Đức, Pháp, Ai Len, Ấn Độ...; những tổ chức như: Ngân hàng Thế giới, Cơ quan hợp tác phát triển Úc, Quỹ nông nghiệp Liên hợp quốc, UNDP, Liên minh châu Âu... đều đã có sự hợp tác, hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số miền núi ở nước ta. Nhiều chương trình, chính sách về công tác dân tộc như: Chương trình 135, 134, Nghị quyết 30A, chính sách hỗ trợ nhà ở... đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ quốc tế để giải quyết những vấn đề khó khăn, tạo đà phát triển cho vùng dân tộc miền núi.

Các kết quả này đạt được là nhờ vào sự chỉ đạo sát sao của các cấp Lãnh đạo, sự tích cực, chủ động của các Bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, bối cảnh vị thế, uy tín của nước ta ngày càng được nâng cao, quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là các đối tác chủ chốt, ngày càng đi vào chiều sâu cũng là tiền đề thuận lợi để thúc đẩy các mặt hợp tác, trong đó có việc tiếp tục thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam. 

 Ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại kỳ họp thứ 8 Khóa XIV  Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14  phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đề án là “ Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc”;
Trong nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia  phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 kỳ họp thứ 9 ngày 19 tháng 6 năm 2020 nêu rõ : “ Đa dạng hóa nguồn lực...ưu tiên phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong thực hiện Chương trình....”

Với phương thức tiếp cận tranh thủ tối đa nguồn vốn quốc tế, Chương trình đang và sẽ nhận sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế và các Tổ chức phi chính phủ (NGOs). Hiện nay, nhiều tổ chức quốc tế đã bày tỏ quan tâm và cam kết xúc tiến việc hỗ trợ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núigiai đoạn 2021-2030 như  Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác Phát triển Ai Len, UNICEF, UNESCO, UNWOMEN... và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế khác như CARE International, Oxfarm, Habitat ( hỗ trợ gia cư)...

Do vậy, việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025  để có cơ sở pháp lý tiếp tục huy động nguồn lực quốc tế góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện: 
1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020. 

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 137/QĐ-UBDT ngày 23/3/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025.

3. Thành lập Ban soạn thảo xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025.(Quyết định số 197/QĐ-UBDT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc). Thành viên Ban soạn thảo gồm 12 người là lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên của các Bộ, cơ quan: Văn phòng Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Uỷ ban Dân tộc.
4. Để có thông tin, cơ sở phục vụ xây dựng Đề án ngày 08/5/2020 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 550/UBDT-HTQT đề nghị và hướng dẫn các Bộ, ngành và 52 UBND các tỉnh, thành phố có vùng dân tộc thiểu tổ chức đánh giá toàn diện thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg  của Bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2013-2020, gửi báo cáo về UBDT trước ngày 20/8/2020. Trên cơ sở tổng hợp từ các Bộ, ngành, địa phương UBDT xây dựng báo cáo tổng kết toàn quốc và lấy dữ liệu hoàn thiện dự thảo Đề án.
5. Từ ngày 01/6 đến 17/6/2020 Ủy ban Dân tộc đã thành lập tổ công tác do lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế làm trưởng đoàn đi khảo sát thực tế tại một số tỉnh vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg và thu thập thông tin cần thiết phục vụ công tác xây dựng Đề án.   

6. Hoàn thành các Dự thảo: Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính Phủ,  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án. 

7. Gửi các Dự thảo: Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính Phủ,  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương (văn bản số .../UBDT-HTQT ngày .../.../2020); đăng dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin của Ủy ban Dân tộc (văn bản số .../UBDT-HTQT ngày .../.../2020); Tổ chức hội thảo tại địa phương đóng góp trực tiếp vào các văn bản dự thảo.

8. Ủy ban Dân tộc đã tổng hợp, tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương (Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của bộ, ban, ngành xin gửi kèm theo) và hoàn thiện Hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định (văn bản số .../UBDT-HTQT ngày .../.../2020) theo quy định.
9. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (văn bản số...), Ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Đề án.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục tăng cường hợp tác thu hút các nguồn lực vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của các nước, các tổ chức quốc tế, tập thể, cá nhân ở nước ngoài, hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021-2030.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Thu hút tối đa các tiềm năng nguồn lực quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi, góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; góp phần đưa mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 02 lần so với năm 2020 và tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%.

- Kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân và quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, dựa trên tiềm năng và lợi thế của các địa phương, trên nguyên tắc bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 

- Kêu gọi hỗ trợ kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; công chức, viên chức thực hiện công tác dân tộc các cấp từ trung ương tới địa phương.

2. Đối tượng của Đề án

a) Đối tượng thu hút của Đề án: Chính phủ các nước, các tổ chức phát triển, các tổ chức quốc tế song phương, đa phương; các tổ chức NGO, các cá nhân, doanh nghiệp ở nước ngoài. 

b) Đối tượng thụ hưởng của Đề án: Vùng dân tộc thiểu số và miền núi nơi có thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

3. Phạm vi, thời gian thực hiện Đề án

a) Phạm vi hỗ trợ của Đề án: Hỗ trợ tài chính; kỹ thuật; tri thức, kinh nghiệm và chuyển giao khoa học, công nghệ. 

b) Thời gian thực hiện Đề án: Giai đoạn 2021-2025.

4. Các lĩnh vực ưu tiên của Đề án

Các lĩnh vực ưu tiên của Đề án gắn với nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Cụ thể:

a) Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của hộ dân tộc thiểu số.

b) Sắp xếp, quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

c) Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

d) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

đ) Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

e) Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

g) Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

h) Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

i) Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

k) Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình. 
5. Yêu cầu

a) Hợp tác quốc tế phải chú trọng hiệu quả, bền vững và đảm bảo công tác quản lý, giữ gìn an ninh, an toàn trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hợp đồng quốc tế đã ký kết.

b) Các nguồn lực tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết trong nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;  tạo điều kiện phát huy tối đa những lợi thế về vị trí địa lý, kinh tế của địa phương.

c) Các cơ chế, chính sách mang tính khả thi, đồng bộ, phù hợp với pháp luật và các cam kết quốc tế.

6. Nguồn lực thực hiện Đề án

a) Vốn viện trợ không hoàn lại và vốn vay ưu đãi từ các Chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức Phi chính phủ và cá nhân, doanh nghiệp ở nước ngoài.

b) Vốn đối ứng: Nguồn ngân sách; cộng đồng, tập thể, cá nhân và của các doanh nghiệp ở trong nước.

7. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

a) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cơ chế, chính sách và giải pháp tại Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về  phê duyệt Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

 b) Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo các cấp và Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để xác định nhu cầu thu hút đầu tư quốc tế và đảm bảo tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giám sát, quản lý trong suốt quá trình thực hiện và kết thúc các chương trình, dự án. 

c) Thông tin thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các nội dung  Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và hoạt động của các nhà tài trợ nước ngoài.

d) Xây dựng kế hoạch chi tiết các nhiệm vụ huy động nguồn lực quốc tế cho cả giai đoạn 2021-2025 gắn với nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

đ) Hằng năm ngoài nguồn chi thường xuyên của các Bộ, ngành và các địa phương, ngân sách nhà nước bổ sung, bố trí nguồn vốn cần thiết từ nguồn vốn của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 để xây dựng các dự án, nghiên cứu, tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, gặp gỡ trao đổi giữa các bên tham gia và vận động các nhà tài trợ, đầu tư trong và ngoài nước. 

8. Tổ chức thực hiện

a) Ủy ban Dân tộc

- Là cơ quan thường trực giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý, triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án; 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành cung cấp thông tin tới các đối tác nước ngoài quan tâm đến viện trợ, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; khối tư nhân trong và ngoài nước quan tâm đến đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức thường niên các diễn đàn quốc tế phát triển dân tộc thiểu số và các chương trình giao lưu, xúc tiến đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án trình cấp có thẩm quyền giải quyết; 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất về Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Thống nhất quản lý nhà nước về ODA và vốn vay hỗ trợ vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Ngoại giao tìm kiếm, huy động, vận động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu sô và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 
c) Bộ Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành liên quan và các địa phương bố trí đủ nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án, chương trình tài trợ, hỗ trợ quốc tế. 

- Phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Đề án. 

d) Bộ Ngoại giao

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Dân tộc tìm kiếm, huy động, vận động các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi hỗ trợ triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu sô và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

e) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tìm kiếm, huy động và định hướng các dự án của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định. 

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan trong quá trình tham vấn triển khai các chương trình, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu sô và miền núi đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng và phù hợp với chiến lược của các nhà tài trợ và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

f) Các bộ, ngành khác:

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án để tăng cường nguồn lực hỗ trợ triển khai các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ, ngành mình thực hiện.

- Chủ động xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ủy ban Dân tộc tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đề án để tăng cường nguồn lực hỗ trợ triển khai các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 tại địa phương.

- Chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt các chương trình, dự án được triển khai ở địa phương theo thẩm quyền, đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định, tránh chồng chéo lãng phí.

- Chủ động tổ chức và huy động các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện Đề án, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động và tổ chức cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tích cực tham gia trực tiếp vào các chương trình phát triển sản xuất, xây dựng và sử dụng các công trình của cộng đồng.

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và cộng đồng tham gia trong suốt quá trình đầu tư và sử dụng sau khi kết thúc dự án. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo tay nghề cho đồng bào nhằm duy trì và phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư, hướng tới phát triển bền vững. 

- Định kỳ hằng năm có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện Đề án về Ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

IV. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THAM GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Ủy ban Dân tộc đã nhận được ý kiến tham gia của ... Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, .../52 tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và ... ý kiến tham gia trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc (Nội dung này sẽ xin ý kiến và có Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình của Ủy ban Dân tộc kèm theo sau).
V. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP (Nội dung này sẽ được bổ sung, hoàn thiện sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp).

Trên đây là những nội dung cơ bản của Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết Định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến năm 2025, Uỷ ban Dân tộc kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt (có dự thảo quyết định kèm theo)./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TT Thường trực CP Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để ph/hợp);
- Bộ Tư pháp (để ph/hợp);

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT;

- Các TT, PCN UBDT;
- Cổng TTĐT của UBDT;

- Lưu: VT, Vụ DTTS (03b).
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến


� Kết quả điều tra dân số và nhà ở và điều tra thực trạng KTXH năm 53 DTTS năm 2019.


� Theo số liệu điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2019:  Đến nay, 100% huyện có đường kết nối đến trung tâm tỉnh; 98,4% xã có đường ô tô đến trung; 100% xã và 98,6%  thôn, bản có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng điện đạt 97,2% ; 100% xã có trường tiểu học và THCS; 99,7% xã có trường mầm  non, mẫu giáo, trong đó 91,3% trường học được kiên cố hóa; 99,5 % xã có trạm y tế; 65,8% số xã và 76,7% số thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng...


� Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hằng năm: Bình quân toàn vùng DTTS&MN giảm 2-3%/năm; riêng các xã đặc biệt khó khăn giảm 3-4%/năm trở lên; các huyện nghèo giảm 5-6%/năm trở lên. Hộ nghèo ở các huyện 30a, các xã đặc biệt khó khăn giảm 3%-4% /năm, có nơi giảm trên 5%; các tỉnh có đông đồng bào DTTS sinh sống đã có trên 90% người dân được hỗ trợ mua bảo hiêm y tế, 70% xã có bác sỹ chăm sóc sức khỏe nhân dân;  trên 90 % xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc hiện đại; 100% xã đã có điện thoại cố định và di động cung cấp các dịch vụ viễn thông và Internet. 


� Kết quả rà soát hộ nghèo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội các năm 2015, 2016, 2017, 2018 và 2019.


� Kết quả điều tra thực trạng KTXH 53 DTTS năm 2015 và năm 2019 và kết quả rà soát hộ nghèo hằng năm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.


� Gồm các dân tộc: La Hủ (74,4%), Mảng (66,3%), Xinh Mun (65,3%), Chứt (60,6%), Co (57,1%), Ơ Đu (56,7%), Bru Vân Kiều (56,0%), Cống (54,0%), Lô Lô (53,9%), Mông (52,6%), Khơ Mú (51,6%), Pà Thẻn (50,2%), La Ha (48,8%), Xơ Đăng (44,9%), Hà Nhì (44,8%), Raglay (44,5%), Mnông (42,2%), Phù lá (40,3%), Cơ Tu (38,1%) Tà Ôi (35,4%), La Chí (35,3%), Kháng (35,0%).


� Gồm các dân tộc: Xtiêng (0.3%), Xinh Mun (0,3%), La Hủ (0,3%), Ba Na (0,4%), Mảng (0,4%), La Ha (0,5%).


� Gồm các dân tộc: Brâu (0,3%), Xtiêng (0,4), Xinh Mun (0,4%), La Hủ (0,4), Mảng (0,5%), Raglay (0,6%), Ba Na (0,7%), Gia Rai (0,8%), Khơ Mú (0,8%), Chơ Ro (0,9%), Mông (1,1%), Lự (1,1%).


� Gồm các dân tộc: Mảng (53,8%), La Hủ (53,1%), Lự (50,3%), Lô Lô (44%), Raglay (42,9%), Cơ Lao (41,8%), Cống (40,7%), La Ha (39,9%), Hà Nhì (39,3%), Kháng (39,2%).


� Gồm các dân tộc: La Hủ (66,23%), Lự (59,13%), Mảng (55,65%), Si La (51,69%), Rơ Măm (49,87%), Cơ Lao (49,65%), Cống (34,0%), Mnông (33,37%).


� Gồm các dân tộc: La Hủ (78,2%), La Chí (62,5%), Xinh Mun (62,2%), Cống (51,2%), Khơ Mú (47%), Pà Thẻn (47%), hà nhì (46,1%), La Ha (45,8%), Chứt (45,7%), Bru Vân Kiều (45,3%0, Kháng (44,3%), Mông (43,1%), Phù lá (42,6%).


� Gồm các dân tộc: Pà Thẻn (8.248 người), Chứt (7.513 người), Lự (6.757 người), Lô Lô (4.827 người), Cơ Lao (4.003 người), Bố Y (3.232 người), Cống (2.729 người), Ngái (1.649), Si La (909 người), Pu Péo (903 người), Rơ Măm (639 người), Brâu (525 người) và Ơ Đu (428 người).


� Thực hiện theo các Quyết định: số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011, số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, số 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ...


� Gồm các dân tộc: Mảng (66,3%), Chứt (60,6%), Ơ Đu (56,7%), Công (54,0%), Lô Lô (53,9%), Pà Thẻn (50,2%), Si La (34,4%), Rơ Măm (33,3%).


� Gồm các dân tộc: Mảng (53,8%), Lự (50,3%), Lô Lô (44%), Cống (40,7%), Brâu (37,8%), Chứt (35,1%), Si La (31,7%).





